
BIỂU 01: TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 20 NĂM CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỈNH LAI CHÂU

Đơn vị: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
(Kèm theo Quyết định số: 3479/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)

Đơn vị tính: Đồng

TT Nội dung ĐVT Số lượng Định mức Số tiền

I CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG 80.390.000
1 Chi tập luyện chương trình 69.840.000
 - Chi tập luyện:  38 người x 5 ngày người/ngày 190 120.000 22.800.000
 - Công tác phí
 + Phụ cấp lưu trú: 10 người x 5 ngày người/ngày 50 200.000 10.000.000
 + Tiền ngủ: 10 người x 4  tối người/tối 40 150.000 6.000.000

 - Tiền công diễn viên không lương theo hợp đồng (bao gồm tiền ăn, nghỉ, xăng
xe đi lại): 28 người * 5 ngày người/ngày 140 200.000 28.000.000

 - Bồi dưỡng buổi Biểu Diễn (1buổi): 38 người  x 1 buổi Buổi 38 80.000 3.040.000
2 Thuê trang phục, đạo biểu diễn , mua pin 10.550.000
 - Thuê trang phục biểu diễn (ca sĩ) Bộ 8 200.000 1.600.000
 - Thuê Trang phục biểu diễn (tốp múa) Bộ 50 80.000 4.000.000
 - Thuê đạo cụ biểu diễn Bộ 45 80.000 3.600.000
 - Thuê giày múa Đôi 30 30.000 900.000
 - Pin mic tập luyện + biểu diễn Hộp 3 150.000 450.000
II CHI TUYÊN TRUYỀN 42.270.500

1 Thay bạt Bảng tin tuyên truyền Ngã ba Mường So (kích thước 11,5m x 3,1m)
chất liệu bạt Hiflex m2 35,65 170.000 6.060.500

2 Thay bạt pa nô (02 mặt) tuyên truyền trên Quốc lộ 4d gần trạm y tế xã Lản Nhì
Thàng (kích thước 01 mặt 3m x 6m) chất liệu bạt Hiflex m2 36 170.000 6.120.000

3 Giấy decal Cuộn 5 1.500.000 7.500.000
4 Mua vải dán băng rôn (8m x 0,7m) Cái 23 290.000 6.670.000
5 Mua cờ chuối Cái 150 90.000 13.500.000
6 Cán cờ Cái 150 10.000 1.500.000
7 Mua dây thép loại 2 ly; 1 ly kg 7 40.000 280.000
8 Mua dây thừng kg 8 80.000 640.000
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III GIẢI BÓNG ĐÁ NAM, NỮ 7 NGƯỜI 77.340.000

1 Chi tiền ăn tổ chức: (Họp BTC, Ban trọng tài và chuẩn bị sân bãi: 1 ngày
và 06 ngày làm nhiệm vụ). 20.160.000

 - Ban tổ chức: 8 người x  7 ngày người/ngày 56 120.000 6.720.000
 - Trọng tài, giám sát điểu hành, thư ký các giải thi đấu: 16 người x 7 ngày người/ngày 112 120.000 13.440.000
2 Chi bồi dưỡng làm nhiệm vụ 13.200.000
 - Ban tổ chức: 8 người x  6 ngày người/ngày 48 65.000 3.120.000
 - Trọng tài chính, giám sát điểu hành  giải thi đấu: 06 người x  12 buổi người/buổi 72 50.000 3.600.000
 - Trọng tài biên, Thư ký: 10 người  * 12 buổi người/buổi 120 40.000 4.800.000
 -  y tế: 4 người x 12 buổi người/buổi 48 35.000 1.680.000
3 Mua cơ sở vật chất phục vụ  thi đấu 31.180.000
- Ma két+ khung (kích thước: 10m*4m) m2 40 290.000 11.600.000
- Bóng động lực quả 7 900.000 6.300.000
- Lưới bóng đá Bộ 1 1.500.000 1.500.000
- Vôi bột kẻ sân Bao 10 120.000 1.200.000
- Cúp vô địch cái 2 1.500.000 3.000.000
- Cờ 4 góc Bộ 1 1.200.000 1.200.000
- Cờ lưu niệm cái 22 160.000 3.520.000
- Cờ cá nhân + tổ trọng tài xuất sắc cái 3 120.000 360.000
- Cờ giải thưởng + phong cách cái 10 250.000 2.500.000
4 Kinh phí giải thưởng: 12.800.000
 - Giải nhất giải 2 2.000.000 4.000.000
 - Giải nhì giải 2 1.500.000 3.000.000
 - Giải ba giải 4 1.000.000 4.000.000
 - Giải Phong cách giải 2 600.000 1.200.000
 - Giải VĐV xuất sắc  nhất giải 2 300.000 600.000

Tổng cộng 200.000.500

TT Nội dung ĐVT Số lượng Định mức Số tiền
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BIỂU 03. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số: 3479/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)

TT Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Giá trị (đồng)

1 Chi Tập luyện chương trình văn nghệ chào
mừng Trung tâm VHTT&TT 69.840.000

2
Chi tiền ăn và bồi dưỡng làm nhiệm vụ của
Ban Tổ chức, Ban Trọng tài Giải Bóng đá
nam, nữ 7 người

Trung tâm VHTT&TT 33.360.000

3 Chi  giải  thưởng Giải  Bóng đá nam, nữ 7
người Trung tâm VHTT&TT 12.800.000

Tổng giá trị thực hiện: 116.000.000
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BIỂU 04: PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số: 3479/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)

STT Tên gói thầu Giá gói thầu
(đồng) Nguồn vốn

Hình thức
lựa chọn nhà

thầu

Phương
thức lựa

chọn
nhà
thầu

Thời gian
lựa chọn
nhà thầu

Loại
hợp
đồng

Thời
gian
thực

hiện hợp
đồng

Ghi chú

1

Gói thầu số 01: Thuê trang
phục, đạo cụ biểu diễn và chi
mua hàng hóa, vật tư, in Ma

két, tuyên truyền phục vụ việc
tổ chức Các hoạt động kỷ niệm
20 năm chia tách, thành lập tỉnh

Lai Châu (01/01/2004-
01/01/2024)

84.000.000

Giao tại Quyết định
2921/QĐ-UBND ngày
10/11/2023 của UBND

huyện Phong Thổ về việc
bổ sung kinh phí, điều
chỉnh bổ sung dự toán

ngân sách của các đơn vị
dự toán huyện và UBND
các xã, thị trấn năm 2023

Chỉ định thầu
rút gọn

Tháng 12
năm 2023 Trọn gói Tháng 12

năm 2023

Tổng cộng giá trị các gói thầu: 84.000.000
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BIỂU 05: TỔNG GIÁ TRỊ CÁC PHẦN CÔNG VIỆC

(Kèm theo Quyết định số: 3479/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2023 của UBND huyện Phong Thổ)

STT Nội dung Giá trị (đồng)

1 Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện 0

2 Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu 116.000.000

3 Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 84.000.000

4 Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu 0

Tổng giá trị các phần công việc 200.000.000

Tổng mức đầu tư của dự án 200.000.000
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